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BỘ MÔN NGOẠI

STT Đối 
tượng 

Học 
phần

Số lượng 
sinh viên

Thời 
gian thực
tập

Bệnh viện Khoa Phòng bệnh
Tên 
BV

Tỷ lệ SL 
SV

Xoay 
vòng

Tên khoa Tỷ 
lệ

Sl SV Thời gian 
xoay

Số phòng SL giường

1 YK43 Ngoại 
BL1,2

290/đợt
(4 đợt)

9 tuần ĐKTƯ 50 145 Có Ngoại TQ 1/8 18 1 tuần
Ngoại CT 1/8 18 1 tuần
Ngoại LN 1/8 18 1 tuần

BV 
trường

1/4 đktư 36 Có Ngoại TQ 1/8 18 1 tuần
Ngoại CT 1/8 18 1 tuần

ĐKVL ¼ đktư + 
¼ đktp  

72 Có Ngoại TQ ¼ 36 1 tuần
Ngoại CT ¼ 36 1 tuần

BV nhi 1/8 đktư +
1/8 đktp 

36 Có Ngoại nhi ¼ 36 1 tuần

ĐKTP 50 145 Có Ngoại TQ ¼ 36 2 tuần
Ngoại LN 1/8 18 1 tuần
Ngoại CT ¼ 36 2 tuần

2 YK44 Ngoại 
CS1

134/đợt
(8 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 67 Có Ngoại TQ ½ 33 2 tuần
Ngoại LN ¼ 17 1 tuần

BV 
trường

¼ đktư 18 Có Ngoại TQ ¼ 17 1 tuần

ĐKTP 50 67 Có Ngoại TQ ¾ 47 3 tuần
Ngoại LN ¼ 17 1 tuần

3 YK44 Ngoại 
CS2

134/đợt
(8 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 67 Có Ngoại CT ¼ 17 1 tuần 
Ngoại TK ¼ 16 1 tuần
Ngoại niệu ¼ 17 1 tuần

BV 
trường

¼ đktư 17 Có Ngoại CT ¼ 17 1 tuần

ĐKTP 50 67 Có Ngoại CT ½ 34 2 tuần
Ngoại TK ¼ 17 1 tuần
Ngoại niệu ¼ 16 1 tuần

4 YK41 Ngoại 
BL3

266/đợt
(4 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 133 Có Ngoại TK ½ 66 2 tuần
Ngoại niệu ¼ 33 1 tuần



BVT ¼ đktư 34 Có Ngoại niệu ¼ 34 1 tuần
ĐKTP 50 133 Có Ngoại TK ½ 67 2 tuần

Ngoại niệu ¼ 66 2 tuần

5 YHCT 
K44

Ngoại 
CS1

38/đợt
(2 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 19 Có Ngoại TQ ¾ 14 3 tuần
Ngoại LN ¼ 5 1 tuần

ĐKTP 50 19 Có Ngoại TQ ¾ 14 3 tuần
Ngoại LN ¼ 5 1 tuần

6 YHCT 
K44

Ngoại 
CS2

25/đợt
(3 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 13 Có Ngoại CT ½ 7 2 tuần
Ngoại TK ¼ 3 1 tuần
Ngoại niệu ¼ 3 1 tuần

ĐKTP 50 12 Có Ngoại CT ½ 6 2 tuần
Ngoại TK ¼ 3 1 tuần
Ngoại niệu ¼ 3 1 tuần

7 YHCT 
K43

Ngoại 
BL 
YHH
Đ

31/đợt
(3 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 16 Có Ngoại TQ ¼ 4 1 tuần
Ngoại CT ¼ 4 1 tuần
Ngoại TK ¼ 4 1 tuần
Ngoại niệu ¼ 4 1 tuần

ĐKTP 50 15 Có Ngoại TQ ¼ 4 1 tuần
Ngoại CT ¼ 4 1 tuần
Ngoại TK ¼ 4 1 tuần
Ngoại niệu ¼ 3 1 tuần

8 RHM 
K44

Ngoại 
CS

36/đợt
(2 đợt)

2 tuần ĐKTƯ 50 18 Có Ngoại TQ ¼ 4 3 ngày
Ngoại CT ¼ 4 2 ngày
Ngoại TK ¼ 5 2 ngày
Ngoại niệu ¼ 5 2 ngày

ĐKTP 50 18 Có Ngoại TQ ¼ 4 3 ngày
Ngoại CT ¼ 4 2 ngày
Ngoại TK ¼ 5 2 ngày
Ngoại niệu ¼ 5 2 ngày

9 RHM 
K44

Ngoại 
bệnh 
học

36/đợt
(2 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 18 Có Ngoại TQ ¼ 4 1 tuần
Ngoại CT ¼ 4 1 tuần
Ngoại TK ¼ 5 1 tuần
Ngoại niệu ¼ 5 1 tuần

ĐKTP 50 18 Có Ngoại TQ ¼ 4 1 tuần
Ngoại CT ¼ 4 1 tuần
Ngoại TK ¼ 5 1 tuần
Ngoại niệu ¼ 5 1 tuần

10 YHDP Ngoại 30/đợt 4 tuần ĐKTƯ 50 15 Có Ngoại TQ ¾ 11 3 tuần



K44 CS1 (2 đợt) Ngoại LN ¼ 4 1 tuần
ĐKTP 50 15 Có Ngoại TQ ¾ 11 3 tuần

Ngoại LN ¼ 4 1 tuần
11 YHDP 

K44
Ngoại 
CS2

30/đợt
(2 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 15 Có Ngoại CT ½ 7 2 tuần
Ngoại TK ¼ 4 1 tuần
Ngoại niệu ¼ 4 1 tuần

ĐKTP 50 15 Có Ngoại CT ½ 7 2 tuần
Ngoại TK ¼ 4 1 tuần
Ngoại niệu ¼ 4 1 tuần

12 YHDP 
K43

Ngoại 
BL1

29/đợt
(3 đợt)

2 tuần ĐKTƯ 50 15 Có Ngoại TQ ½ 8 1 tuần
Ngoại LN ½ 7 1 tuần

ĐKTP 50 14 Có Ngoại TQ ½ 7 1 tuần
Ngoại LN ½ 7 1 tuần

13 YHDP 
K43

Ngoại 
BL2

26/đợt
(3 đợt)

2 tuần ĐKTƯ 50 15 Có Ngoại CT ½ 7 1 tuần
Ngoại TK ¼ 4 2 ngày
Ngoại niệu ¼ 4 3 ngày

ĐKTP 50 14 Có Ngoại CT ½ 7 1 tuần
Ngoại TK ¼ 4 2 ngày
Ngoại niệu ¼ 4 3 ngày

14 YK31 Ngoại 
BL3

112/đợt
(4 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 56 Có Ngoại TK ½ 28 2 tuần
Ngoại niệu ½ 28 2 tuần

BVT ¼ đktp Có Ngoại niệu ¼ 14 1 tuần
ĐKTP 50 56 Có Ngoại TK ½ 28 2 tuần

Ngoại niệu ¼ 14 1 tuần
15 YK32 Ngoại 

BL1
76/đợt
(2 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 38 Có Ngoại TQ ½ 19 2 tuần
BV nhi ¼ đktư 09 Có Ngoại nhi ¼ 9 1 tuần
BVT ¼ đktư 10 Có Ngoại TQ ¼ 10 1 tuần
ĐKTP 50 38 Có Ngoại TQ ¾ 28 3 tuần
BV nhi ¼ đktp 10 Có Ngoại nhi ¼ 10 1 tuần

16 YK32 Ngoại 
BL2

76/đợt
(2 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 38 Có Ngoại CT ¾ 19 2 tuần
Ngoại LN ¼ 10 1 tuần

BVT ¼ đktư 09 Có Ngoại CT ¼ 09 1 tuần
ĐKTP 50 38 Có Ngoại CT ¾ 28 3 tuần

Ngoại LN ¼ 10 1 tuần

17 YK33 Ngoại 
cở sở 
1

55/đợt
(4 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 28 Có Ngoại TQ ½ 14 2 tuần
Ngoại LN ¼ 7 1 tuần

BV ¼ đktư 7 Có Ngoại TQ ¼ 7 1 tuần



trường
ĐKTP 50 27 Có Ngoại TQ ¾ 21 3 tuần

Ngoại LN ¼ 7 1 tuần
18 YK33 Ngoại 

CS2
55/đợt
(4 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 28 Có Ngoại CT ¼ 7 1 tuần 
Ngoại TK ¼ 7 1 tuần
Ngoại niệu ¼ 7 1 tuần

BV 
trường

¼ đktư 7 Có Ngoại CT ¼ 7 1 tuần

ĐKTP 50 27 Có Ngoại CT ½ 14 2 tuần
Ngoại TK ¼ 7 1 tuần
Ngoại niệu ¼ 7 1 tuần

19 YK33 Ngoại 
BL1

55/đợt
(2 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 28 Có Ngoại TQ ½ 14 2 tuần
BV nhi ¼ đktư 07 Có Ngoại nhi ¼ 07 1 tuần
BVT ¼ đktư 07 Có Ngoại TQ ¼ 07 1 tuần
ĐKTP 50 27 Có Ngoại TQ ¾ 20 3 tuần
BV nhi ¼ đktp 07 Có Ngoại nhi ¼ 07 1 tuần

20 YK33 Ngoại 
BL2

55/đợt
(2 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 28 Có Ngoại CT ½ 14 2 tuần
Ngoại LN ¼ 07 1 tuần

BVT ¼ đktư 07 Có Ngoại CT ¼ 07 1 tuần
ĐKTP 50 28 Có Ngoại CT ¾ 21 3 tuần

Ngoại LN ¼ 07 1 tuần
21 YHCT 

K33
Ngoại 
CS1

33/đợt
(1 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 17 Có Ngoại TQ ¾ 13 3 tuần
Ngoại LN ¼ 4 1 tuần

ĐKTP 50 16 Có Ngoại TQ ¾ 13 3 tuần
Ngoại LN ¼ 4 1 tuần

22 YHCT 
K33

Ngoại 
CS2

33/đợt
(1 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 17 Có Ngoại CT ½ 8 2 tuần
Ngoại TK ¼ 4 1 tuần
Ngoại niệu ¼ 5 1 tuần

ĐKTP 50 16 Có Ngoại CT ½ 8 2 tuần
Ngoại TK ¼ 4 1 tuần
Ngoại niệu ¼ 5 1 tuần

23 YHCT 
K32

Ngoại 
BL 
YHH
Đ

35/đợt
(2 đợt)

4 tuần ĐKTƯ 50 18 Có Ngoại TQ ¼ 5 1 tuần
Ngoại CT ¼ 5 1 tuần
Ngoại TK ¼ 4 1 tuần
Ngoại niệu ¼ 4 1 tuần

ĐKTP 50 17 Có Ngoại TQ ¼ 5 1 tuần
Ngoại CT ¼ 4 1 tuần
Ngoại TK ¼ 4 1 tuần
Ngoại niệu ¼ 4 1 tuần



Người lập bảng

    ThS.BS. Đặng Hồng Quân


